
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5  
Tên giáo viên: Đinh Thị Vũ Thuý Ninh - Nguyễn Thị Hà  

Thời 
gian/hoạt 

động 

Tuần 1 
Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 
Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 
Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 
Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể 
dục sáng 

* Đón trẻ: 
- Cô đón trẻ vui vẻ, ân cần: hướng dẫn trẻ cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định, thực hiện 
hành động chào hỏi khi đến lớp. 
- Trao đổi với phụ huynh về giờ đón, nề nếp, quy định của trẻ khi đến lớp. 
- Trao đổi với phụ huynh về chương trình học, quan sát nét mặt của trẻ khi đến lớp và động 
viên trẻ kịp thời để trẻ đi học chuyên cần. 
- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần.  
* Thể dục sáng: 
- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. 
- Thực hiện bài tập đi vòng tròn xung quanh dù tròn ( nhảy sang trái- phải- lên xuống; đi vòng 
quanh) 
* Dân vũ: Clap your Hand 
- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa và không khí ngày 8/3, ngày quốc tế phụ nữ ....  
- Trò chuyện, phân nhóm một số phương tiện giao thông theo dấu hiệu nơi hoạt động (đường 
bộ, đường thủy, đường hàng không); công dụng (PTGT dùng để chở người và PTGT dùng để 
chở hàng hóa).  
- Trò truyện về một số luật giao thông, một số phương tiện giao thông mà trẻ biết. Giáo dục 
trẻ phải tuân thủ nội qui khi tham gia giao thông như: Không thò đầu, thò tay khi ngồi trên ôt 
ô và đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. 
+ Trò chuyện về một số quy định ở trường, nơi công cộng về an toàn: Sau giờ học về nhà 
ngay, không tự ý đi chơi. Đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ bảo 
hiểm khi ngồi trên xe máy. Không leo trèo cây, ban công, tường rào….  

 



- Trò chuyện về các kiến thức của trẻ về các PTGT, 1 số biển báo và quy định khi tham gia 
giao thông.  

Hoạt động 
học 

T2 

Âm nhạc 

Hát: Bông hoa mừng 
cô 
NH: Lời ru của mẹ  
 

Vận động 

- VĐCB: Đi trên ghế 
thể dục đầu đội bao 
cát 
- TCVĐ: Ném xa  
 

Vận động 

- VĐCB: Lăn bóng 
bằng 2 tay và đi theo 
bóng 
- TCVĐ: Đi cà kheo  

Âm nhạc 

- VTTTPH: Em đi 
qua ngã tư đường phố 
- NH: Bạn ơi có biết 
- TC ÂN: Ai nhanh 
nhất  

Âm nhạc 

- Hát: Đèn xanh, đèn 
đỏ 
- NH: Từ một ngã tư 
đường phố  

Vận động 

- VĐCB: Bật sâu (40-
45cm) 
- TCVĐ: Đưa cá về 
ao  
 

Vận động 

VĐTH: Bật sâu- Ném 
xa bằng 1 tay  
 
 
 

Âm nhạc 
 

Biểu diễn văn nghệ 
chủ đề " Bé với An 
toàn giao thông"  
 

MT32, 
MT54, 
MT103, 
MT24, 
MT27, 
MT59, 
MT39 

T3 

Làm quen với toán 

- So sánh số lượng 
của ba nhóm đối 
tượng trong phạm vi 
10 bằng các cách 
khác nhau và nói 
được kết quả: bằng 
nhau, nhiều nhất, ít 
hơn, ít nhất. (MT32)  

Làm quen với toán 

Nhận biết ý nghĩa các 
con số được sử dụng 
trong cuộc sống hàng 
ngày  
 

Làm quen với toán 

- Sắp xếp theo quy tắc 
3 đối tượng  
 

Làm quen với toán 

- Sáng tạo ra qui tắc 
sắp xếp (MT39)  
 

T4 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái p, q 
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái p, q  
 

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ cái p, q  
 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái g, y  
 



T5 

Khám phá 

Ngày Quốc tế phụ nữ 
8/3  
 

Khám phá 

Phân loại phương tiện 
giao thông (MT24)  
 

Khám phá 

Một số luật giao 
thông đường bộ ( GD 
NSVM bài 23- trên 
đường đến lớp) 
(MT27)  

Khám phá 

Bé với an toàn giao 
thông  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ trang trí váy tặng 
mẹ  
 

Văn học 

Thơ: Ngày mồng 8/3 
của bé  

Văn học 

- Thơ: Tiếng động 
quanh em (MT54)  
 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán thuyền trên 
biển (MT103)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ngã tư đường phố  
 
 
 

Văn học 
 

Truyện: Bài học về sự 
tự giác  

Văn học 

Truyện: Một phen sợ 
hãi (MT59)  
 

Hoạt động tạo hình 

Làm PTGT từ vỏ hộp  
 

Hoạt động 
ngoài trời 

Tuần 1 
* HĐCMĐ: 
- Quan sát vườn hoa hướng dương 
- HĐ tại phòng STEAM 
- Quan sát vườn rau 
- Dạo chơi và phát hiện các âm thanh khác nhau ở sân 
- Giao lưu với lớp A4: TCVĐ: Kéo co 
* TCVĐ: 
- Sút bóng vào gôn  
- Bắt chước tạo dáng  
- Trời nắng trời mưa  
- TCDG: Lộn cầu vồng 
* Chơi tự chọn: 

 



- Vẽ phấn trên sân 
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  
- Chơi với cát và sỏi  
Tuần 2 
 * HĐCMĐ: 
- Quan sát thời tiết  
- HĐ tại phòng Kidsmart. 
- Thí nghiệm: Vật nổi- vật chìm 
- Quan sát: Chiếc xe đạp 
- HĐ giao lưu đá bóng với lớp A1 
 * TCVĐ 
- Kéo co 
- Gieo hạt 
- Tín hiệu 
- TCDG: Mèo đuổi chuột 
* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  
Tuần 3 
* HĐCMĐ: 
- Quan sát: gara để xe ô tô 
- HĐ tại phòng thể chất 
- Thí nghiệm: Hoa nở trong nước 
- HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 
- HĐ giao lưu với lớp A3: Nhảy bao bố 
* TCVĐ 
- Kéo co 



- Chó sói xấu tính 
- Chuyền bóng  
- TCDG: Lộn cầu vồng  
* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  
Tuần 4 
* HĐCMĐ 
- Quan sát thời tiểt 
- HĐ tại góc thư viện 
- QS biển báo cấm 
- QS cây cảnh trong khu sáng tạo 
- HĐ giao lưu cả khối: Bịt mắt đánh trống, kéo co, đá bóng,... 
* TCVĐ 
- Thuyền về bến 
- Chó sói xấu tính 
- Chuyền bóng  
- TCDG: Rồng rắn lên mây 
* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị  
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  

Hoạt động 
chơi góc 

* Góc trọng tâm:  
Tuần 1: Góc tạo hình: Làm ablum ảnh về ngày quốc tế phụ nữa 8/3 
Tuần 2: Góc xây dựng: xây ngã tư đường phố 
Tuần 3: Góc văn học: Kể chuyện sáng tạo, nghĩ kết của câu chuyện 
Tuần 4: Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát chủ đề Bé với ATGT  

 



* Góc phân vai: 
- Góc bán hàng: Bán quần, áo, mũ giày dép, túi. Bán hoa, quả, trái cây, rau xanh, bán bưu 
thiếp.. 
+ Chuẩn bị : Các loại quần áo, đồ dùng, hoa, quả, rau xanh... 
- Góc xây dựng: Xây ngã tư đường phồ, trung tâm thương mại, xây cầu bắc qua sông 
+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, các ngôi nhà, đồ chơi lắp ghép, cây, hoa, đèn… 
- Góc gia đình-nấu ăn: Pha nước chanh, bữa cơm gia đình nhân ngày QTPH 8/3 
+ Chuẩn bị: Các loại rau, củ, quả cam, đồ chơi góc nấu ăn, dao, thìa, thớt, cốc, bát, đường, đồ 
vắt cam… 
+ Cho trẻ chế biến các món ăn theo công thức tại các góc chơi. 
+ Trải nghiệm làm các nước ép, nước hoa quả, các món ăn...  
- Góc văn học: 
+ Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về các phương tiện giao thông. Làm sách phân loại 
các PTGT: Sách PTGT đường bộ, đường sắt, đường thủy... 
+ Chuẩn bị: sách báo, tranh ghép,... 
- Góc chữ cái: In đồ các chữ cái, gạch các chữ cái đã học trong từ, tìm và ghép chữ cái còn 
thiếu. Viết tên của bản thân theo cách riêng của mình. Cắt dán tô màu các chữ cái đã học 
+ Chuẩn bị: Các chữ cái in rỗng, khay cát, các loại dây ( kẽm xù, dây đay), hột hạt…, tranh 
ảnh báo, kéo…  
* Góc học tập: 
- Góc toán: Làm các phiếu bài tập, đồ số, sắp xếp quy tắc. 
+ Chuẩn bị: Lô tô, phiếu, bảng, phấn.... 
- Góc khám phá: Phân nhóm các PTGT, làm thí nghiệm ( GDNSVM bài 16: Vui chơi sáng 
tạo) 
+ Chuẩn bị: lô tô các PTGT...  
* Góc nghệ thuật: 
- Góc tạo hình: Làm biển báo giao thông. Nặn, vẽ , xé dán về các PTGT trẻ thích 
+ Chuẩn bị: Giấy A4, bìa màu, sáp màu, màu nước, hồ dán, kéo, các NVL mở, đất sét tự khô, 
hoa, lá, xốp bọt biển... 



- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề, giao lưu văn nghệ chủ đề Giao thông 
+ Chuẩn bị: Nhạc trong chủ đề, nhạc cụ, hoa/nơ đeo tay...  
* Góc thực hành cuộc sống: vắt cam, nạo rau củ quả... 
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi kỹ năng  
* Góc thiên nhiên: 
- Tưới nước cho cây, bắt sâu, nhỏ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất cho cây 
- CB: Bộ dụng cụ trồng cây  

Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh 

- Vận động sau ngủ dậy các bài hát: Anh phi công ơi, Em đi chơi thuyền, Từ một ngã tư 
đường phố 
- Luyện tập vệ sinh cá nhân: đánh răng, rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, xúc miệng nước 
muối. 
- Biết tên một số thực phẩm và thực hiện một số hành vi trong ăn uống: ăn không rơi vãi, mời 
trước khi ăn, không vừa ăn vừa nói, biết cách lau bàn.  

 

Hoạt động 
chiều 

* Tuần 1 
- Âm nhạc: Hát Bông hoa mừng cô  
- KNS: Biết kêu cứu và nhờ sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm (MT17)  
- GDNSVM bài 26: Những giấc ngủ ngon 
- Làm vở bài tập toán: trang 10 
- Vận động: VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội gbao cát 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan- Chơi tự chọn  
* Tuần 2 
- Văn học: Thơ: Tiếng động quanh em  
- KNS: Dạy trẻ đi bộ trên hè; đi sang đường phải có người lớn dắt; đội mũ an toàn khi ngồi 
trên xe máy. (MT20)  
- Làm sách phân loại các PTGT 
- Làm vở bài tập toán trang 11 
- Tạo hình: Xé dán thuyền trên biển 
+ Lao động, vs cuối tuần. Nêu gương bé ngoan. 
+ Chơi tự do.  

MT17, 
MT20, 
MT84, 
MT68, 
MT91 



* Tuần 3 
- Âm nhạc: Hát: Đèn xanh, đèn đỏ  
- KNS: Thực hiện tốt phép lịch sự trong chào hỏi, giao tiếp với người xung quanh (MT84)  
- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng 
- Làm vở bài tập toán trang 17 
- Vận động: VĐCB: Bật sâu 
+ Lao động vs cuối tuần. Nêu gương cuối tuần. 
+ Chơi tự do.  
* Tuần 4 
- Văn học: Truyện Một phen hú vía  
- Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi 
nguy hiểm, lối ra- vào, cấm lửa, biển báo giao thông. (MT68)  
- Dạy trẻ kĩ năng bỏ rác đúng nơi quy đinh- phân loại rác trước khi vứt vào thùng rác (MT91) 
- Làm vở bài tập toán trang 18 
- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng 
- Tạo hình: Làm PTTGT từ vỏ hộp 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 
+ Chơi tự chọn  

Chủ đề - Sự 
kiện  

Mừng ngày quốc tế phụ 
nữ 8-3  

Phân loại phương tiện 
giao thông  

Bé với an toàn giao 
thông  

Giao lưu chương trình 
"bé với An toàn giao 
thông"  

 

Đánh giá 
KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 
 


